
2 Công ty TNHH MTV XNK Phước Chung 130/11-2018-AG/GCN

3 Công ty CP Tập đoàn Nam An 139/12-2018-AG/GCN

4 Công ty TNHH XNK LT Vạn Lộc 144/01-2019-AG/GCN

5 Công ty CP XNK Gạo Ngọc Thiên Phú 150/03-2019-AG/GCN

1 Công ty CP Nông sản xanh Minh Phong 142/01-2019-BD/GCN

1 Công ty TNHH Lộc Vân 129/11-2018-ĐT/GCN

2 Công ty CP LT và Bao bì Đồng Tháp 141/01-2019-ĐT/GCN

3 Công ty TNHH TM -XNK Lộc Anh 148/01-2019-ĐT/GCN

4 Công ty TNHH LT Phương Đông 149/01-2019-ĐT/GCN

5 Công ty TNHH MTV Lương thực Lấp Vò Đồng Tháp 158/5-2019-ĐT/GCN

1 Công ty TNHH MTV KC Hà Tĩnh 133/11-2018-HT/GCN

1 Công ty TNHH ĐT TM và XNK Việt Lào 154/4-2019-NA/GCN

(cấp theo quy định NĐ số 107/NĐ-CP)

Tỉnh Nghệ An

Tỉnh Hà Tĩnh

Tỉnh Bình Dương

1 Công ty CP Thực phẩm GAP 123/10-2018-AG/GCN

Tỉnh An Giang

Tỉnh Đồng Tháp

STT TÊN DOANH NGHIỆP SỐ GCN

DANH SÁCH THƯƠNG NHÂN KINH DOANH XUẤT KHẨU GẠO



2 Công ty TNHH XNK Hùng Tiến 163/6-2019-NA/GCN

3 Công ty CP XNK LT Thành Sang 164/7-2019-NA/GCN

1 Công ty TNHH LTTP Hiệp Lực 131/11-2018-LA-GCN

2 Công ty TNHH Hoàng Gia Nhựt Quang 153/03-2019-LA/GCN

3 Công ty TNHH SX-TM Trí Mai 160/6-2019-LA/GCN

1 Hộ kinh doanh Hoàng Thị Ngọc Oanh 156/4-2019-QT/GCN

1 Công ty CP CBNS Thạnh Hưng 124/10-2018-CT/GCN

2 Công ty TNHH ADC 132/11-2018-TP.CT/GCN

3 Công ty TNHH XNK Nông sản M&K 136/12-2018-TP.CT/GCN

4 Công ty CP Soharice 137/12-2018-TP.CT/GCN

5 Công ty CP XNK LT Thành Đôi 138/12-2018-TP.CT/GCN

6 Công ty CP XNK Phụng Hoàng 145/01-2019-Tp.CT/GCN

7 Công ty CP TM Gạo Thịnh 41/9-2016-Tp.CT/GCN

8 Công ty TNHH LT Xuân Thắng 151/03-2019-Tp.CT/GCN

9 Công ty TNHH MTV Hiệp Ngọc 155/4-2019-Tp.CT/GCN

10 Công ty TNHH MTV Thành Tâm Cờ Đỏ 159/6-2019-TP.CT/GCN

1 Công ty CP Sài Gòn Thiên Kim 127/10-2018-TP.HCM/GCN

2 Công ty TNHH Panoramas Commodities 134/11-2018-TP.HCM/GCN

3 Công ty TNHH TM và XNK Thực phẩm Dũng Nhi Thanh 135/11-2018-TP.HCM/GCN

4 Công ty TNHH Kho Vận Long Nguyên 140/01-2019-TP.HCM/GCN

Tỉnh Quảng Trị

Tỉnh Long An

TP. HCM

TP. Cần Thơ



5 Công ty TNHH Golden Resource 147/01-2019-TP.HCM/GCN

6 Công ty TNHH Gotec Commodities (Vietnam) 152/03-2019-TP.HCM/GCN

7 Công ty TNHH XNK Đại Dương Xanh 157/4-2019-TP.HCM/GCN

8 Công ty TNHH Nông sản Vạn Thành Lợi 162/6-2019-TP.HCM/GCN

9 Công ty TNHH Hoàng hóa Nông sản Việt 161/6-2019-TP.HCM/GCN

1 Công ty TNHH XNK Yến Đăng 126/10-2018-KG/GCN

1 Công ty CP ĐT TM Đại Dương 125/10-2018-Tp. HN/GCN

1 Công ty TNHH SX-TM Phước Thành IV 143/01-2019-VL/GCN

TP. Hà Nội

Tỉnh Vĩnh Long

Tỉnh Tiền Giang

146/01-2019-TG/GCNCông ty TNHH Phước Đạt1

Tỉnh Kiên Giang



Sở hữu Thuê Tích lượng

x
5.000 tấn thóc
25.000 tấn gạo

x 25.000 tấn gạo

Ấp An Thạnh, xã Hòa An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
x

5.000 tấn thóc
5.000 tấn gạo

Tỉnh lộ 954, tổ 10, ấp Long Hòa 2, xã Long Hòa, huyện Phú 
Tân, tỉnh An Giang x

4.000 tấn thóc
5.000 tấn gạo

ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh 
An Giang x

5.000 tấn thóc
200 tấn gạo

Ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh 
An Giang x

10.500 tấn thóc
15.000 tấn gạo

Lô B13, đường D3, Khu tái định cư Chánh Nghĩa, tổ 36, khu 
5, phường Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương x

5.000 tấn thóc
2.000 tấn gạo

Đường DT 852, ấp Tân Lộc A, xã Tân Dương, huyện Lai 
Vung, tỉnh Đồng Tháp x 20.000 tấn gạo

QL 30, tổ 11, phường 11, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

x

3.000 tấn gạo 
(phân xưởng gạo)
3.000 tấn gạo 
(phân xưởng bao 
bì)

Khóm 4, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng 
Tháp x

40.000 tấn thóc
20.000 tấn gạo

Ấp Tân Lộc A, xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng 
Tháp x 60.000 tấn gạo

Ấp Tân An, xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng 
Tháp x

6.000 tấn thóc
4.000 tấn gạo

Km 09, đường tránh TP Hà Tĩnh, xã Thạch Đài, huyện Thạch 
Hà, tỉnh Hà Tĩnh x

10.000 tấn thóc
10.000 tấn gạo

Nhà bà Nguyễn Thị Lệ Phúc, Khối 3, phường Đội Cung, TP. 
Vinh, tỉnh Nghệ An x

5.000 tấn thóc
25.000 tấn gạo

(cấp theo quy định NĐ số 107/NĐ-CP)

Địa chỉ trụ sở chính Kho

Ấp An Thạnh, xã Hòa An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

DANH SÁCH THƯƠNG NHÂN KINH DOANH XUẤT KHẨU GẠO

Hình thức sở hữu



Kho số 5, KCN Nghi Phú, đường Trương Văn Lĩnh, xã Nghi 
Phú, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An x

1.000 tấn thóc
1.000 tấn gạo

Số 28 Đề Thám, phường Cửa Nam, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An
x

7.000 tấn thóc
10.000 tấn gạo

Số 126, QL 62, ấp Cầu Tre, xã Bình Lợi Nhơn, TP Tân An, 
tỉnh Long An x

1.500 tấn gạo
2.000 tấn thóc

Số 444/2 ấp Bình Cang 2, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, 
tỉnh Long An x

1.500 tấn thóc 
2.500 tấn gạo

Thửa số 06, tờ bản đồ số 5, ấp Bà Phổ, xã Bình Thạnh, huyện 
Thủ Thừa, tỉnh Long An x

5.000 tấn thóc
5.000 tấn gạo

KV Ba Bến, khu phố 7, phường II, thị xã Quảng Trị, tỉnh 
Quảng Trị x

1.000 tấn thóc
700 tấn gạo

KV Lân Thạnh 1, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP. 
Cần Thơ x

5.000 tấn thóc
2.000 tấn gạo

101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. 
Cần Thơ x 20.000 tấn gạo
19/28 Trần Bình Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, 
TP.CT x

7.409,5 tấn thóc 
502,48 tấn gạo

Ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, TP.Cần 
Thơ x 5.000 tấn thóc
291 KV Thạnh Phước 1, phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt, 
TP. CT x

6.000 tấn thóc
4.000 tấn gạo

6789, QL 91, KV Thới Thạnh, phường Thới Thuận, quận Thốt 
Nốt, TP. Cần Thơ

x

2.500 tấn thóc

20.000 tấn gạo
KV Phụng Thạnh 2, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, 
thành phố Cần Thơ x

5.000 tấn thóc 
5.000 tấn gạo

73 ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, TP. 
Cần Thơ x

10.000 tấn thóc
12.000 tấn gạo

156/64C, Đoàn Thị Điểm, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, 
TP. CT x

5.000 tấn thóc
7.000 tấn gạo

Ấp Thạnh Hòa, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ
x

6.000 tấn thóc
3.500 tấn gạo

58 Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh x

8.000 tấn thóc
10.000 tấn gạo

Số 19B, đường 30, KP 2, phường Bình An, quận 2, TP.HCM
x

10.000 tấn thóc
2.000 tấn gạo

Số 97 đường số 4, cư xá Đô Thành, phường 4, quận 3, TP. 
HCM x

5.000 tấn thóc
1.000 tấn gạo

190 Bạch Đằng, phường 24, quận Bình Thạnh, TP. HCM
x

2.159 tấn thóc 
3.599 tấn gạo



Số 65 Trần Quốc Hoàn, phường 4, quận Tân Bình, TP. HCM
x

6.000 tấn thóc
1.000 tấn gạo

157 - 159 Trần Bình Trọng, phường 2, quận 5, TP. HCM
x

3.500 tấn thóc
5.000 tấn gạo

Số 106, khu A, KDC Sư Vạn Hạnh, đường Sư Vạn Hạnh, 
phường 9, quận 5, TP. HCM x

6.000 tấn thóc
5.000 tấn gạo

108A Nguyễn Ảnh Thủ, phường Hiệp Thành, quận 12, TP. 
HCM x

6.480 tấn thóc
11.200 tấn gạo

48 Đặng Đức Thuật, phường Tân Phong, quận 7, TP. HCM
x 5.000 tấn gạo

494 ấp Tân Quới, xã Tân Hiệp A, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên 
Giang

x
15.000 tấn thóc
20.000 tấn gạo

Số 6-TT03, KĐT Hải Đăng City, ngõ 2, phố Hàm Nghi, 
phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Niêm, Hà Nội

x 5.000 tấn gạo

4.500 tấn gạo
7.000 tấn thóc
4.000 tấn gạo

Số 179, ấp Long Hòa, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh 
Long x

5.000 tấn thóc
2.000 tấn gạo

xẤp Tân Thuận, xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền 
Giang



DN cho thuê Địa chỉ Sở hữu Thuê

Công ty TNHH MTV CBLT Đại Tài
Địa chỉ: Ấp Thạnh Hưng, xã Trung Hưng, 
huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ x

Ấp An Thạnh, xã Hòa An, huyện Chợ Mới, 
tỉnh An Giang x

Ấp An Thạnh, xã Hòa An, huyện Chợ Mới, 
tỉnh An Giang x

Tỉnh lộ 954, tổ 10, ấp Long Hòa 2, xã 
Long Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang x

ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Thạnh Trung, 
huyện Châu Phú, tỉnh An Giang x

KV Thới Thạnh, phường Thới Thuận, quận 
Thốt Nốt, Tp. CT x

DNTN Xay xát Trúc Mai

KV Lân Thạn 1, phường Trung Kiên, quận 
Thốt Nốt, TP. Cần Thơ x

Đường DT 852, ấp Tân Lộc A, xã Tân 
Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp x

QL 30, tổ 11, phường 11, TP. Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp

x
Khóm 4, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam 

Nông, tỉnh Đồng Tháp x
Ấp Tân Lộc A, xã Tân Dương, huyện Lai 

Vung, tỉnh Đồng Tháp x
Ấp Tân An, xã Bình Thạnh Trung, huyện 

Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp x

Km 09, đường tránh TP Hà Tĩnh, xã Thạch 
Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh x

Công ty TNHH MTV CBLT Đại Tài

Xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh 
An Giang x

(cấp theo quy định NĐ số 107/NĐ-CP)
DANH SÁCH THƯƠNG NHÂN KINH DOANH XUẤT KHẨU GẠO

Hình thức sở hữu
Cơ sở xay xát



Kho số 5, KCN Nghi Phú, đường Trương 
Văn Lĩnh, xã Nghi Phú, Tp. Vinh, tỉnh 

Nghệ An x

Công ty TNHH MTV Ngọc Phương Vy

Ấp An Thạnh, xã Hòa An, huyện Chợ Mới, 
tỉnh An Giang x

Ấp Phú Thạnh, xã Phú Mỹ, huyện Tân 
Phước, tỉnh Tiền Giang x

Số 444/2 ấp Bình Cang 2, xã Bình Thạnh, 
huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An x

Thửa số 06, tờ bản đồ số 5, ấp Bà Phổ, xã 
Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long 

An x

Cụm Ba Bến, Khu phố 5, phường 2, thị xã 
Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị x

KV Lân Thạnh 1, phường Trung Kiên, quận 
Thốt Nốt, TP. Cần Thơ x
KV Thới Ngươn B, phường Phước Thới, 
quận Ô Môn, TP. Cần Thơ x

Công ty TNHH Tài Lộc Khang Thịnh Phát
Ấp 6, xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền 
Giang x
Ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, huyện 
Thới Lai, TP.Cần Thơ x
KV Thạnh Phước 1, phường Thạnh Hòa, 
quận Thốt Nốt, TP. CT x
KV Tràng Thọ A, phường Trung Nhứt, 
quận Thốt Nốt, TP. CT
KV Lân Thạnh 1, phường Trung Kiên, quận 
Thốt Nốt, TP. CT x
KV Phụng Thạnh 2, phường Trung Kiên, 
quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ x
Tỉnh lộ 922 ấp Thới Phong B, xã Xuân 
Thắng, huyện Thới Lai, TP.CT x
Xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, tỉnh An 
Giang x
Ấp Thạnh Hòa, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ 
Đỏ, TP. Cần Thơ x

Công ty TNHH MTV CB NS Duy An
Địa chỉ: QL 91, KV Long Thạnh 2, quận 
Thốt Nốt, TP. Cần Thơ x

Công ty TNHH MTV Huỳnh Dư
Tỉnh lộ 833, ấp Bình Điện, xã Bình Tịnh, 
huyện Tân Trụ, tỉnh Long An x

Công ty TNHH MTV CB LT Hợp Ngọc
Số 35 KV Thới An 4, phường Thuận An, 
quận Thốt Nốt, TP. CT x
Tổ 1, ấp 3A, xã Phú Lộc, huyện Tam Bình, 
tỉnh Vĩnh Long x



Công ty TNHH Đại Ngọc Kiên Giang
số 97, ấp Thạnh Xuân, xã Thạnh Hưng, 
huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang x

Công ty TNHH TM Nguyễn Khôi
Ấp Quý Thạnh, xã Tân Hội, thị xã Cai Lậy, 
tỉnh Tiền Giang x
KV Thạnh Phước 1, phường Thạnh Hòa, 
quận Thốt Nốt, TP. CT x

Công ty TNHH LT Thuận Phát Kiên Giang
Tổ 3, ấp Mỹ Phú, thị trấn Sóc Sơn, huyện 
Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang x

Công ty TNHH MTV Xay xát Phước Thành
Tổ 4, ấp An Thạnh, xã Đông Hòa Hiệp, 
huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang x

494 ấp Tân Quới, xã Tân Hiệp A, huyện 
Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang

x

Tân Thái, Đại Từ, Thái Nguyên
x

Tân Thuận, Bình Đức, Châu Thành, Tiềng 
Giang
Tây Hòa, Song Thuận, Châu Thành, Tiền 
Giang

Số 179, ấp Long Hòa, xã Lộc Hòa, huyện 
Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long x

x



Công suất DN cho thuê Địa chỉ

30-48 tấn thóc/giờ Công ty TNHH MTV CBLT Đại Tài
Địa chỉ: Ấp Thạnh Hưng, xã Trung Hưng, 
huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ

16-24 tấn gạo/giờ

Ấp An Thạnh, xã Hòa An, huyện Chợ Mới, 
tỉnh An Giang

20 tấn gạo/giờ 
18 tấn thóc/giờ

Ấp An Thạnh, xã Hòa An, huyện Chợ Mới, 
tỉnh An Giang

12 tấn thóc/giờ
20 - 24 tấn gạo/giờ

Tỉnh lộ 954, tổ 10, ấp Long Hòa 2, xã 
Long Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang

30 tấn thóc/giờ
18 tấn gạo/giờ

ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Thạnh Trung, 
huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

30 tấn thóc/giờ
60 tấn gạo/giờ

KV Thới Thạnh, phường Thới Thuận, quận 
Thốt Nốt, Tp. CT

10 tấn thóc/giờ
12 tấn gạo/giờ  

KV Lân Thạn 1, phường Trung Kiên, quận 
Thốt Nốt, TP. Cần Thơ

10 tấn/giờ Cơ sở xay xát gia công Bảo Long

467 ấp Phú Thành, xã Tân Phú Đông, TP. 
Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

8 tấn thóc/giờ
8 tấn gạo/giờ

QL 30, tổ 11, phường 11, TP. Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp

30 tấn thóc/giờ
60 tấn gạo/giờ

Khóm 4, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam 
Nông, tỉnh Đồng Tháp

20 tấn thóc/giờ
20 tấn gạo/giờ

Ấp Tân Lộc A, xã Tân Dương, huyện Lai 
Vung, tỉnh Đồng Tháp

8 tấn/giờ
Ấp Tân An, xã Bình Thạnh Trung, huyện 

Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

3-6 tấn thóc/giờ
3-6 tấn gạo/giờ

Km 09, đường tránh TP Hà Tĩnh, xã Thạch 
Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

30 tấn thóc/giờ Công ty TNHH MTV CBLT Đại Tài

Xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh 
An Giang

(cấp theo quy định NĐ số 107/NĐ-CP)
DANH SÁCH THƯƠNG NHÂN KINH DOANH XUẤT KHẨU GẠO

Cơ sở xay xát



10 tấn thóc/giờ
8 tấn gạo/giờ

Kho số 5, KCN Nghi Phú, đường Trương 
Văn Lĩnh, xã Nghi Phú, Tp. Vinh, tỉnh 

Nghệ An

12 tấn/giờ Công ty TNHH MTV Ngọc Phương Vy

Ấp An Thạnh, xã Hòa An, huyện Chợ Mới, 
tỉnh An Giang

10 tấn thóc/giờ
6 tấn gạo/giờ

Ấp Phú Thạnh, xã Phú Mỹ, huyện Tân 
Phước, tỉnh Tiền Giang

10 tấn thóc/giờ
6 tấn gạo/giờ

Số 444/2 ấp Bình Cang 2, xã Bình Thạnh, 
huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

40 tấn thóc/giờ
40 tấn gạo/giờ

Thửa số 06, tờ bản đồ số 5, ấp Bà Phổ, xã 
Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long 

An

10 tấn thóc/giờ
6 tấn gạo/giờ

Cụm Ba Bến, Khu phố 5, phường 2, thị xã 
Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

30 tấn thóc/giờ
14 tấn gạo/giờ

KV Lân Thạnh 1, phường Trung Kiên, quận 
Thốt Nốt, TP. Cần Thơ

14 tấn thóc/giờ
10 tấn gạo/giờ

KV Thới Ngươn B, phường Phước Thới, 
quận Ô Môn, TP. Cần Thơ

20 tấn thóc/giờ
15 - 20 tấn gạo/giờ Công ty TNHH Tài Lộc Khang Thịnh Phát

Ấp 6, xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền 
Giang

12 tấn thóc/giờ
12 tấn gạo/giờ

Ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, huyện 
Thới Lai, TP.Cần Thơ

16 tấn thóc/giờ
21 tấn gạo/giờ

KV Thạnh Phước 1, phường Thạnh Hòa, 
quận Thốt Nốt, TP. CT

15 tấn thóc/giờ
30 tấn gạo/giờ

KV Tràng Thọ A, phường Trung Nhứt, 
quận Thốt Nốt, TP. CT

25 tấn thóc/giờ
10 tấn gạo/giờ

KV Phụng Thạnh 2, phường Trung Kiên, 
quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ

16 - 24 tấn thóc/giờ
8 - 12 tấn gạo/giờ

Ấp Thới Phong B, xã Xuân Thắng, huyện 
Thới Lai, TP.Cần Thơ

16 - 24 tấn thóc/giờ
8 - 12 tấn gạo/giờ

Xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, tỉnh An 
Giang

25-30 tấn thóc/giờ
15-20 tấn gạo/giờ

Ấp Thạnh Hòa, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ 
Đỏ, TP. Cần Thơ

20 tấn thóc/giờ
15 tấn gạo/giờ Công ty TNHH MTV CB NS Duy An

Địa chỉ: QL 91, KV Long Thạnh 2, quận 
Thốt Nốt, TP. Cần Thơ

20 tấn/giờ Công ty TNHH MTV Huỳnh Dư
Tỉnh lộ 833, ấp Bình Điện, xã Bình Tịnh, 
huyện Tân Trụ, tỉnh Long An

12 tấn/giờ Công ty TNHH MTV CB LT Hợp Ngọc
Số 35 KV Thới An 4, phường Thuận An, 
quận Thốt Nốt, TP. CT

12 tấn/giờ
Tổ 1, ấp 3A, xã Phú Lộc, huyện Tam Bình, 
tỉnh Vĩnh Long



9 - 18 tấn thóc/giờ
18 - 36 tấn thóc/giờ Công ty TNHH Đại Ngọc Kiên Giang

số 97, ấp Thạnh Xuân, xã Thạnh Hưng, 
huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang

10 tấn/giờ Công ty TNHH TM Nguyễn Khôi
Ấp Quý Thạnh, xã Tân Hội, thị xã Cai Lậy, 
tỉnh Tiền Giang

12 tấn thóc/giờ
10 tấn gạo/giờ

KV Thạnh Phước 1, phường Thạnh Hòa, 
quận Thốt Nốt, TP. CT

32 tấn thóc/giờ
16-24 tấn gạo/giờ Công ty TNHH LT Thuận Phát Kiên Giang

Tổ 3, ấp Mỹ Phú, thị trấn Sóc Sơn, huyện 
Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang

40 tấn thóc/giờ
40 tấn gạo/giờ Công ty TNHH MTV Xay xát Phước Thành

Tổ 4, ấp An Thạnh, xã Đông Hòa Hiệp, 
huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

24-30 tấn/giờ

494 ấp Tân Quới, xã Tân Hiệp A, huyện 
Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang

4,8 tấn thóc/giờ
Tân Thái, Đại Từ, Thái Nguyên

20 tấn gạo/giờ
Tân Thuận, Bình Đức, Châu Thành, Tiềng 
Giang

30 tấn gạo/giờ
Tây Hòa, Song Thuận, Châu Thành, Tiền 
Giang

10 tấn thóc/giờ
Ấp Tây, Nhị Bình, Châu Thành, Tiền 
Giang

15 tấn/giờ Hộ kinh doanh Nguyễn Minh triết
Tổ 9, ấp 7, xã Tân An Luông, huyện Vũng 
Liêm, tỉnh Vĩnh Long



DN FDI

DN FDI

(cấp theo quy định NĐ số 107/NĐ-CP)

Ghi chú

DANH SÁCH THƯƠNG NHÂN KINH DOANH XUẤT KHẨU GẠO



Thay đổi nội 
dung GCN




